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PHỤ LỤC I

 THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số:  78   /TTr-UBND ngày 30  tháng  6 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Về lý do rút số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (Bệnh viên Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế và Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp).
a) Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định: “Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc…”

b) Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 quy định: 

- “Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…”

- “Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc”

-“Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định”

c) Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 quy định:

“Trước mắt, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”

d) Văn bản số 359/BNV-TCBC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quản lý biên chế, vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã trả lời tỉnh Kon Tum:“Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên do đơn vị tự quyết định và không năm trong số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định...nhưng vẫn là viên chức khi được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật”.

đ) Mặt khác, tại Văn bản số 6658/BNV-TCBC bản thẩm định số lượng người làm việc của Bộ Nội vụ hàng năm cũng chỉ thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; không thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị tự chủ.

* Như vậy: Từ các quy định nêu trên, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên (gọi tắt là tự chủ) được quyết định số lượng người làm việc và số lượng người làm việc này không nằm trong số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định. Do đó, việc rút số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phòng Công chứng số 2 là phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Về tiếp cắt giảm 18 chỉ tiêu của các đơn vị sự nghiệp Văn hóa- Thông tin và sự nghiệp khác chưa thực hiện cắt giảm đủ 10% (sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 02 chỉ tiêu; sự nghiệp khác 16 chỉ tiêu):
Qua rà soát, hiện nay có một số đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa- Thông tin và sự nghiệp khác chưa thực hiện việc cắt giảm đủ tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015; đồng thời các đơn vị này cũng chưa tuyển dụng hết số lượng được giao. Do đó, đề xuất rút số biên chế chưa tuyển dụng của các đơn vị này để phục vụ cắt giảm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (chỉ rút đủ tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 của các đơn vị). Cụ thể:
- Sự nghiệp Văn hóa- Thông tin: Rút 01 chỉ tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình; 01 chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.

- Sự nghiệp khác: Rút 15 chỉ tiêu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
; 01 chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
3. Về việc rút 02 chỉ tiêu của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

a) Tại Văn bản số 6658/BNV-TCBC ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Kon Tum năm 2020, Bộ Nội vụ đã thẩm định:

“Giảm 02 người (Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ trong tổng số Bộ Nội vụ thẩm định năm 2019) tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân để chuyển về khối Đảng, đoàn thể quản lý cho phù hợp với quy định tại các văn bản của Đảng”.

Do đó, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh rút 02 chỉ tiêu này để phục vụ cắt giảm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh tham mưu Tỉnh ủy hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giao biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân
.

4. Về điều chuyển 15 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện. 
Năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  61/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kon Plông trên cơ sở tách từ Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; sau khi thành lập, Trung tâm được bố trí 15 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp; tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo, do đó đề nghị điều chuyển 15 chỉ tiêu sự nghiệp khác về cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo của huyện cho phù hợp với quy định.

5. Về việc bổ sung cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 26 chỉ tiêu hợp đồng 68 để bố trí cho công việc nấu ăn bán trú tại các trường Mầm non. 
a) Năm 2019, các huyện, thành phố đã được giao chỉ tiêu hợp đồng 68 để làm công việc nấu ăn học sinh bán trú
. Riêng đối với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà mới chỉ thực hiện nấu ăn bán trú ở một số ít trường mầm non, đồng thời do không có kinh phí nên việc nấu ăn đang do các giáo viên phối hợp với phụ huynh nấu ăn cho học sinh; do đó năm 2019 huyện không đề nghị cấp chỉ tiêu hợp đồng nấu ăn.
b) Năm 2020, huyện Đăk Hà
 thực hiện nấu ăn bán trú cho 1.310 học sinh mầm non. Đối chiếu theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 thì 50 học sinh bán trú được hợp đồng 01 định mức nấu ăn, theo đó số lượng hợp đồng nấu ăn theo định mức của huyện là 26 chỉ tiêu (1.310 học sinh/50=26).
6. Về nội dung khác:
Tại Văn bản số 6658/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ thẩm định giảm 05 chỉ tiêu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đang bố trí trong đơn vị hành chính.  Tuy nhiên, số lượng biên chế giao này đang gắn với nhiệm vụ cụ thể (thực hiện nhiệm vụ đội bóng đá và tập san văn hóa); đồng thời đơn vị đã tiến hành tuyển dụng đối với số lượng biên chế giao này. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát các trường hợp tương tự để điều chỉnh cho phù hợp với quy định./.
� Các Ban quản lý: Rừng phòng hộ Kon Rẫy 02; Rừng phòng hộ Thạch Nham: 04; Rừng phòng hộ Tư Mơ Rông: 03; Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh: 03; Rừng phòng hộ Đăk Hà: 01; Rừng phòng hộ Đăk Glei: 02.


� Theo quy định tại điểm c, mục 3, Văn bản số 6658/BNC-TCBC


� Thành phố Kon Tum: 32; Các huyện: Sa Thầy: 67; Kon Plông: 26; Đăk Tô: 20; Đăk Glei: 17; Ia H’Drai: 12; Kon Rẫy: 17; Ngọc Hồi: 08; Tu Mơ Rông: 34.


� Báo cáo số 784/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện.


� Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
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